Địa 8  Đề  kiểm tra 15 phút
Phần I: Trắc nghiệm: 4,0 điểm
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng (A,B,C,D) trong các câu sau:
1. Cây lương thực đóng vai trò quan trọng nhất châu Á:
   A. Lúa mì               B. Lúa gạo                C. Ngô              D. Khoai
2. Nước có sản lượng lúa nhiều nhất nhì trên thế giới là:
A. Trung Quốc, ấn Độ
B. Trung Quốc, Thái Lan
C. Ấn Độ, Việt Nam 
D. Thái Lan, Việt Nam 
3. Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á:
   A. Việt Nam               B. A-rập Xê-út             C. Nhật Bản        D. Trung Quốc
4. Những nước có ngành dịch vụ phát triển cao:
   A. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản
   B. Trung Quốc, Xin-ga-po và Nhật Bản
   C. Nhật Bản, Xin-ga-po và Hàn Quốc
   D. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc
Phần II: Tự luận: 6,0 điểm
 Câu 2. Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?
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Hướng dẫ trả lời
Câu 1:  Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm
	Câu
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	Trả lời
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	D
	B
	C



Câu 2: 6,0 điểm
	Nội dung
	Điểm

	Những thành tựu trong nông nghiệp của các nước châu Á:
* Trồng trọt:
-  Cây lương thực:	
+ Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất, được trồng chủ yếu trên các đồng bằng phù sa màu mỡ. Ngoài ra có lúa mì và ngô được trồng ở các vùng đất cao và khí hậu khô hơn.
+ Châu Á chiếm gần 93% sản lượng lúa gạo và 39% sản lượng lúa mì thế giới (2003).
+ Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đông dân nhất thế giới, trước thường xuyên thiếu hụt lương thực, nay đã đủ  và còn thừa để xuất khẩu.
+ Thái Lan và Việt Nam là hai nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất và thứ hai thế giới.
- Cây công nghiệp lâu năm: Gồm: cà phê, chè, cao su, dừa, chà là. Đem lại nguồn nông sản xuất khẩu quan trọng hàng đầu cho các nước.
* Chăn nuôi:
- Các vật nuôi chủ yếu là: trâu bò, lợn, gà, vịt, dê, bò, ngựa, cừu.. chăn nuôi theo hình thức công nghiệp được phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả.
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...............................Hết.........................................


